
KHOA/BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.56.04.09.0CÐN ĐCN 18A30/06/2000DuyĐào Khánh04661810101

4.34.03.310.0CÐN ĐCN 18A07/07/2000ĐạtHà Nhật Tấn04661810172

4.86.02.39.0CÐN ĐCN 18A09/03/2000ĐượcTrần Tiến04661810183

3.74.03.05.0CÐN ĐCN 18A30/10/2000HiếuTrần Trung04661810264

5.86.04.610.0CÐN ĐCN 18A28/09/2000KhiêmVõ Gia04661810365

4.95.04.37.0CÐN ĐCN 18A11/04/2000MinhNguyễn Nhật04661810416

4.85.04.17.0CÐN ĐCN 18A11/04/2000NhãNguyễn Thanh04661810437

2.41.03.84.0CÐN ĐCN 18A08/11/2000TàiĐoàn Đức04661810598

1.71.02.14.0CÐN ĐCN 18A05/09/2000ThắngPhan Quốc04661810689

5.37.04.02.0CÐN ĐCN 18A04/11/2000TràPhạm Thanh046618107510

4.44.03.410.0CÐN ĐCN 18A15/01/2000VũĐoàn Thanh046618108911

7.06.07.610.0CÐN ĐCN 18B21/06/2000AnhLê Hữu Tuấn046618109712

6.66.06.610.0CÐN ĐCN 18B05/07/2000DũngLê Huỳnh Anh046618111013

6.05.06.69.0CÐN ĐCN 18B11/05/2000NguyễnĐinh Lý046618113714

6.15.06.610.0CÐN ĐCN 18C21/07/2000HiếuVõ Hoàng046618121815

6.36.06.09.0CÐN ĐCN 18C02/12/2000HiệpPhạm Đình046618122016

5.85.06.09.0CÐN ĐCN 18C20/07/2000HòaNguyễn Tấn046618122317

6.46.06.39.0CÐN ĐCN 18C20/07/1998LongNguyễn Đăng046618123818

6.05.06.310.0CÐN ĐCN 18C25/10/2000LuânNguyễn Minh046618124019

7.06.07.610.0CÐN ĐCN 18C06/11/1999QuânHuỳnh Công046618125420

5.96.07.01.0
CÐN ĐCN

18D
27/08/2000ĐạtTrần Quốc046618130121

5.96.07.01.0
CÐN ĐCN

18D
09/03/1999HiếuĐặng Lê Hoàng046618130822

6.76.06.710.0
CÐN ĐCN

18D
09/09/2000TháiNguyễn Huỳnh Minh046618134923

6.36.07.34.0
CÐN ĐCN

18D
29/02/2000TrungNguyễn Thành046618136624

5.95.06.77.0CÐN ĐCN 18E02/07/98HoàngPhạm Nhật046617121325

5.35.06.71.0CÐN ĐCN 18E16/07/99NhuậnNguyễn Văn046617123726

3.81.06.76.0CÐN ĐCN 18E29/04/99PhátNguyễn Tiến046617133627

5.65.07.32.0CÐN ĐCN 18E17/05/1999HuỳnhNguyễn Phương046618140028

5.64.06.79.0CÐN ĐCN 18E20/12/2000NamHà Văn046618142429

6.66.06.79.0CÐN ĐCN 18E26/04/2000QuangTrương Công Minh046618144130

6.86.07.39.0CÐN ĐCN 18E22/02/2000TriểnTrần Quang046618145331
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